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Tạ Trung Nghĩa
Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc để cho các thế hệ hiện nay và mai sau có trách nhiệm giữ gìn và phát triển. Trong quá trình phát triển lịch sử của hai Đảng, hai dân tộc nói chung, của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet nói riêng đã sát cánh cùng nhau chia ngọt sẻ bùi vượt qua khó khăn, gian khổ viết nên những trang sử vẻ vang cho đất nước và dân tộc. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến đã có nhiều chuyên gia, chiến sỹ tình nguyện Việt Nam sang giúp đỡ các bạn Lào đánh thắng kẻ thù, xây dựng và phát triển kinh tế. Qua thời gian dài hợp tác, đã có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, nhiều chiến công và nhiều thành quả tốt đẹp được xây dựng và giữ gìn bởi chiến sỹ và nhân dân ba tỉnh.
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Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đang vui mừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động phong phú, trọng thị để thiết thực kỷ niệm hai sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước là 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012). Nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào luôn trân trọng, gìn giữ và xây đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước từ bao đời nay. 
Tính đến ngày Việt Nam thống nhất, đường Trường Sơn đã tồn tại gần 6000 ngày đêm. Các lực lượng công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn gồm khoảng 120.000 người đã làm nên mạng đường liên hoàn, vững chắc với 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang, nối Đông với Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường, với tổng chiều dài gần 2 vạn km đường ô tô, 1.400 km đường ống dẫn xǎng dầu, 3.140 km "đường kín" cho xe chạy ban ngày và hàng ngàn cầu, cống, ngầm.

Trong các chiến dịch đánh phá từ năm 1965 đến năm 1972, Mỹ đã huy động khoảng 733.000 chuyến máy bay, đánh phá khoảng 152.000 trận; ném xuống các tuyến đường Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Hơn 20.000 bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông đã hy sinh; hơn ba vạn người bị thương, khoảng 14.500 xe - máy các loại, hơn 700 khẩu súng pháo bị hư hỏng; hơn 90.000 tấn hàng hóa bị đánh cháy...

Trong 16 năm, hệ thống hậu cần đường Trường Sơn đã chuyển được hơn một triệu tấn hàng, vũ khí vào cho các chiến trường, bảo đảm chỉ huy hành quân cho hơn hai triệu lượt người vào chiến trường hoặc từ chiến trường ra Bắc; vận chuyển cơ động 10 lượt sư đoàn, 3 quân đoàn, hộ tống 90 đơn vị binh chủng kỹ thuật vào chiến trường.
Dựa vào tuyến đường này, tổ chức Đảng và quân đội hai nước Việt Nam - Lào xây dựng cơ sở cách mạng và phối hợp đánh địch ở Trung, Hạ Lào. Trong 16 năm 1959 - 1975, đường Hồ Chí Minh luôn là trọng điểm đánh phá, là chiến trường thực nghiệm “chiến tranh ngăn chặn”, “chiến tranh điện tử”, “chiến tranh hoá học”... của Đế quốc Mỹ hòng cô lập miền Nam, thực hiện mưu đồ xâm lược, chia cắt lâu dài đất nước ta. 

Ngày 05/5/1959, “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” được thành lập để mở đường Trường Sơn. Đến tháng 9/1959, theo yêu cầu phối hợp chiến trường của Đảng Nhân dân Lào, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định thành lập Đoàn chuyên gia 959 giúp Lào ở mặt trận Hạ Lào. Cùng trong tháng này, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 46/QĐ-QP chính thức thành lập Đoàn 559, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tổ chức Đảng của Đoàn 559 trực thuộc Tổng Quân uỷ. Nhiệm vụ của Đoàn lúc này là mở đường, vận chuyển vật chất, đưa đón cán bộ, bộ đội từ miền Bắc vào miền Nam, đồng thời vận chuyển và đảm bảo hậu cần cho Đoàn 959 chuyên gia ở Lào và vận chuyển vật chất giúp bạn Lào.
Chính vì vậy, khi phát hiện ra tuyến đường vận tải chiến lược quan trọng này, Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã kết hợp các lực lượng không quân, bộ binh với các phương tiện chiến tranh hiện đại liên tục bắn phá, nhằm cắt đứt chi viện của miền Bắc, cô lập các chiến trường. Chúng gom dân, lập ấp chiến lược, phá vỡ hầu hết các cơ sở cách mạng ở địa phương, những đội biệt kích, thám báo thường xuyên sục sạo, phục kích trên đường vận chuyển. Do vậy, nhiều đơn vị vận tải bị kẹt lại, không qua được đường số 9 để chi viện cho cách mạng miền Nam cũng như chiến trường Lào. 

Trước tình hình đó, trên cơ sở quan hệ truyền thống vốn có giữa hai dân tộc, yêu cầu khách quan cần gấp rút sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc, cuối năm 1960, đại diện Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Lào đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi. Tại cuộc gặp gỡ này, hai bên nhất trí mở thêm đường phía Tây Trường Sơn chạy sang đất bạn Lào. Xác định “Đông - Tây Trường Sơn là địa bàn chiến lược vững chắc nối liền hậu phương của cách mạng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, một biểu hiện cụ thể của liên minh chiến đấu giữa ba nước trở thành một phương hướng chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, Đảng Lao động Việt Nam đã thống nhất với Đảng Nhân dân Lào sử dụng một bộ phận đất đai phía Tây Trường Sơn thuộc vùng giải phóng nước bạn Lào, từ đường số 8 phía Tây Hà Tĩnh qua tỉnh Bôlikhămxay đến tỉnh Attôpư để xây dựng tuyến đường chi viện chiến lược và xây dựng căn cứ chiến lược cho các chiến trường Nam Đông Dương. Bộ Chính trị hai Đảng giao cho Bộ tư lệnh Trường Sơn thống nhất chỉ huy toàn bộ lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh. 

Được sự đồng thuận và giúp đỡ của nước bạn Lào, việc mở đường Trường Sơn ở phía Tây được triển khai một cách nhanh chóng. Sau một thời gian khảo sát, phương án mở đường sang phía Tây được bắt đầu thực hiện, trong đó việc mở đường qua biên giới Việt-Lào ở khu thềm núi Tà Cú, với độ cao trên 700m được triển khai một cách gấp rút. Khi yêu cầu mở rộng đường, tuyến đường huyết mạch khởi đầu từ miền Tây Nghệ An, đến Quảng Bình đã được chuyển hướng sang Tây Trường Sơn, qua địa bàn ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn và Savannakhet. Nhân dân các bộ tộc Lào tích cực góp công, góp của cùng cán bộ chiến sĩ Việt Nam mở đường. Trung ương Đảng Nhân dân Lào đã họp và đề ra chủ trương: Tìm mọi cách giúp đỡ bộ đội Trường Sơn mở đường. Theo đó, nhân dân các bộ tộc Lào ở Khăm Muộn, Savannakhet đã tự nguyện dời nhà, bỏ nương rẫy đã từng nuôi sống gia đình họ bao đời nay để tuyến đường mới được bảo đảm được yêu cầu “gần nhất và dễ đi nhất”. 

Bộ đội tình nguyện, đoàn chuyên gia, cố vấn Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh Trường Sơn đã thường xuyên phối hợp với Quân khu Trung - Hạ Lào, Đảng bộ và chính quyền 7 tỉnh có đường Hồ Chí Minh xuyên qua, trong đó có địa bàn hai tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet tổ chức khảo sát địa hình, phối hợp mở đường Tây Trường Sơn và chiến đấu bảo vệ căn cứ chiến lược và tuyến đường chiến lược, tổ chức đánh địch tại chỗ giải phóng đất đai, mở rộng vùng giải phóng, tạo điều kiện để tuyến đường chiến lược được mở rộng và phát triển.

Đại diện Trung ương Đảng Nhân dân Lào đã chân tình phát biểu: “Vận mệnh hai nước chúng ta đã gắn bó mật thiết với nhau. Nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để góp phần vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam anh em” ... Sự gắn bó, giúp đỡ của quân và dân Lào với quân và dân Việt Nam trên dải đất Trường Sơn ngày càng được đậm nét, đặc biệt sau ngày 5/9/1962, Vương quốc Lào và nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thiết lập quan hệ ngoại giao. Chỉ một năm sau sự kiện trọng đại ấy của lịch sử quan hệ hai nước, năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Hai dân tộc Việt - Lào sống bên nhau trên cùng một dãy Trường Sơn. Hai dân tộc đã nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em... tình nghĩa láng giềng Việt Nam - Lào không bao giờ phai nhạt”. Những đơn vị bộ đội, dân công Việt Nam công tác, chiến đấu trên tuyến đường đều được chính quyền, nhân dân và bộ đội nước bạn, đặc biệt là nhân dân hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet giúp đỡ như anh em ruột thịt của mình. Khi bộ đội Việt Nam thiếu đói nhân dân các bộ tộc Lào dù điều kiện kinh tế ngặt nghèo, nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ với bộ đội Việt Nam từng lon gạo, bắp ngô, củ sắn cuối cùng. Đáp lại tấm lòng nhiệt huyết và chân thành của nhân dân và các bộ tộc Lào, các chiến sĩ, cán bộ Việt Nam chiến đấu, công tác trên tuyến đường Trường Sơn, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng tích cực cùng quân giải phóng Lào anh em chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng, phát triển kinh tế địa phương, góp phần làm cho đời sống của nhân dân địa phương bớt khó khăn. Đến tháng 4 năm 1961, dưới sự giúp đỡ của các đơn vị tình nguyện Việt Nam, lực lượng cách mạng Lào đã mở nhiều hoạt động quân sự ở miền Trung và Hạ Lào, giải phóng một vùng rộng lớn từ Cam Cớt, Lắc Xao cho đến Mường Phìn, Sê Pôn, Mường Pha Lan..., nối đường 12 với đường 9, nhanh chóng tạo thành một hành lang dài và rộng theo chiều Đông-Tây. Toàn bộ sáu mường của Lào ở Bắc và Nam đường số 9 được giải phóng. Vùng giải phóng ở Trung - Hạ Lào được mở rộng, tạo nên thế liên hoàn, là điều kiện để hai Đảng và hai Nhà nước Việt - Lào nhất trí sang Tây Trường Sơn, mở đường dọc theo biên giới Việt Nam - Lào Tây Trường Sơn, chấm dứt tình trạng độc tuyến, đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của chiến trường.

Nhờ sự giúp đỡ tích cực và sự hy sinh của nhân dân các bộ tộc Lào, đến cuối tháng 6/1961 đường 129 mới mở đã nối liền được đường số 12 và đường số 9. Đây là bước phát triển mới của tuyến đường chiến lược Trường Sơn - từ thế độc đạo đông Trường Sơn, đơn thuần là đường gùi thồ nội địa và dọc theo biên giới đã được mở thêm 200 km đường cho xe cơ giới phía Tây Trường Sơn. Với bản lĩnh, trí tuệ và lòng dũng cảm, đức hy sinh vì nghĩa lớn của quân và dân hai dân tộc Việt Nam - Lào, tuyến đường Trường Sơn được tiếp tục mở rộng, trở thành huyết mạch của các chiến trường Đông Dương. Trên đất Lào, Việt Nam chủ trương cải tạo một số tuyến ngang đường 20, đường 16, khôi phục đường 9 đến Mường Phìn, đường 25 tư Ka Nốt đến Salavan,v.v... Tuyến Tây Trường Sơn nằm trên đất Lào dài trên 800 km, đường ngang hơn 100km, có 3 cụm căn cứ nằm trong khu rừng già là Lùm Bùm - Tha Mé, Chà Vằn, Phi Hà. Việc mở nhánh Tây đường Trường Sơn là một quyết định sáng suốt, nhờ đó chiến trường ba nước Đông Dương đã được liên kết qua hệ thống vận tải chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc, qua Lào, sang Campuchia đến chiến trường miền Nam Việt Nam. Trên địa bàn ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn và Savannakhet đã có hai nhánh chính của tuyến đường Trường Sơn đó là nhánh Tây và nhánh Đông Trường Sơn. 

Trên địa bàn Quảng Bình, Đường Hồ Chí Minh được hình thành 1 tuyến dọc và các tuyến ngang.
 Tuyến đường dọc: Đường 15A, là tuyến đường chạy song song với Quốc lộ 1A, qua địa phận Quảng Bình từ Tân Đức (Tuyên Hoá) đến Khe Gát (Xuân Trạch - Bố Trạch) tiếp tục chia thành hai nhánh: Nhánh phía Tây tính từ Khe Gát đến dốc Dân Chủ (Làng Ho, Lệ Thuỷ) và nhánh phía Đông đến Bến Quan (Vĩnh Linh - Quảng Trị).

Các tuyến ngang gồm: Đường 12A: là con đường mòn vượt Trường Sơn, từ Khe Ve lên Đèo Mụ Giạ; Đường 20: (còn gọi là đường Quyết Thắng), bắt đầu từ Km 0 xã Sơn Trạch (Bố Trạch) đến Ta Lê (biên giới Việt - Lào); Đường 16: bắt đầu từ ngã ba Thạch Bàn (đường 15) rẽ về phía tây nam đến Vít Thù Lù - Làng Ho; Đường 10: (còn gọi là đường 20 tháng 7) từ ngã ba Áng Sơn đến ngã ba Dân Chủ.

Như vậy, để thực hiện kế hoạch từ Đông sang Tây, các tuyến đường ngang trên đất Quảng Bình đều được nối với Tây Trường Sơn sang đất bạn Lào. Đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình không phải chỉ là một tuyến đường mà là một hệ thống đường giao thông vận tải xuyên suốt địa bàn, bám sát vào vị thế tự nhiên của tỉnh, luồn lách qua mọi địa hình, tạo thành mạng lưới đa dạng, luôn giữ được thế chủ động để đối phó với mọi thủ đoạn đánh phá, ngăn chặn của kẻ thù.

Quá trình xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh kéo dài hàng chục năm trong điều kiện chiến tranh vô cùng khốc liệt, nhân dân ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn và Savannakhet đã đoàn kết gắn bó, chung sức, chung lòng hỗ trợ tinh thần và vật chất để lực lượng xây dựng tuyến đường hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua các cửa khẩu Cha Lo trên tuyến đường 12 và cửa khẩu Cà Roòng trên tuyến đường 20, hàng triệu tấn khí tài quân sự và lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm phục vụ cho chiến trường đã được các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong Việt Nam - Lào với sự đùm bọc, che chở và hợp tác của nhân dân ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn và Savannakhet đã được vận chuyển đến các chiến trường Trung, Hạ Lào và miền Nam Việt Nam, đảm bảo cho bộ đội hai nước Việt Nam và Lào có đủ sức mạnh để chiến đấu chống kẻ thù. Sự hợp tác giữa nhân dân ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn và Savannakhet trong xây dựng và tổ chức vận chuyển hàng hóa trên tuyến vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng địa bàn ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn và Savannakhet thành hậu phương trực tiếp đảm bảo cho thắng lợi của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào ở mặt trận Trung, Hạ Lào và Nam Việt Nam. 

Quảng Bình với chức năng là "tổng kho" của các nguồn lực để tỏa ra các chiến trường miền Nam là căn cứ chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; là một trong những địa bàn chủ yếu dự trữ và cung cấp vũ khí đạn dược, xăng dầu, lương thực; nơi trú quân, huấn luyện bộ đội, tập kết các binh chủng kỹ thuật để tiếp tục bổ sung cho chiến trường. Quảng Bình cũng là nơi đặt các bệnh viện, các đội điều trị thương bệnh binh, các xưởng sửa chữa xe, pháo, là trung tâm giao thông rẽ ra các hướng chiến trường, là căn cứ hội đủ các yếu tố cảng biển, cảng sông, sân bay dã chiến phục vụ cho chiến trường miền Nam và chiến trường Lào. 

Trước kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, yêu cầu tất yếu của Việt Nam và Lào là cùng hợp sức xây dựng căn cứ chiến lược Đông - Tây Trường Sơn thật vững chắc, làm điểm tựa cho các chiến trường Nam Đông Dương. Đây là một biểu hiện sinh động, cụ thể sức mạnh đoàn kết liên minh chiến đấu của cả hai nước Việt Nam - Lào. Quan hệ phối hợp, đoàn kết giữa bộ đội Trường Sơn, lực lượng chuyên gia của Bộ Tư lệnh Trường Sơn và của hai tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet là quan hệ hiếm có. Trong chiến đấu gian khổ hy sinh, ta và bạn vẫn một lòng một dạ chung thuỷ, son sắt, giúp đỡ nhau, chi viện lẫn nhau vô điều kiện. 

Những đồng chí bạn hữu thân tình, tiêu biểu, thường xuyên làm việc với nhau như đồng chí: Khăm-tày Xi-phăn-đon - Chính uỷ viên kiêm Tư lệnh Quân khu Hạ Lào, đồng chí Uynh-kong Xồm-xắc - Tư lệnh quân khu Trung Lào, đồng chí Xổm-na-xay - Tỉnh đội trưởng tỉnh Savannakhet... cùng hàng trăm đồng chí khác, đều là những đồng chí chí cốt, kiên cường dũng cảm, đồng cam cộng khổ, trong chiến đấu đầy ác liệt hy sinh cũng như trong sinh hoạt muôn vàn khó khăn, thiếu thốn... Biết bao người dân các bộ tộc Lào tự nguyện dời làng, dời bản cho bộ đội Trường Sơn mở đường, không ít lần nhân dân bạn nhường nhịn hạt muối cuối cùng của mình để dành chi viện cho bộ đội Trường Sơn vượt qua khó khăn, thiếu thốn... là những biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết Việt - Lào trong kháng chiến chống Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Giúp bạn là tự giúp mình”. Không những cán bộ, chiến sỹ quân đội ta thấm nhuần mà cán bộ, bộ đội và nhân dân Lào cũng nhận thức và làm theo hướng đó, nên trong chiến đấu ác liệt, quan hệ Việt - Lào càng gắn kết thuỷ chung.

Cùng chung kẻ thù, cùng chung mục tiêu chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do cho mỗi nước, Việt Nam - Lào đều có trách nhiệm phối hợp, đoàn kết chi viện lẫn nhau, xây dựng các tuyến vận tải chi viện nối tiếp nhau, dựa vào nhau; tuyến sau tiếp sức cho tuyến trước. Đường Tây, Đông Trường Sơn nối với các tuyến vận tải trên chiến trường, nối với các tuyến đường của hai nước hình thành một mạng lưới giao thông vận tải chi viện chiến lược, thành một chiến trường đánh địch, một căn cứ chiến lược liên hoàn, bền vững, thống nhất và đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc đối đầu với chiến tranh ngăn chặn quyết liệt trong 16 năm của đế quốc Mỹ .

Tính đến năm 1975, tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn đã vận chuyển được 1.349.000 tấn hàng hoá, vũ khí, trong đó giao cho các chiến trường và cách mạng Lào, Campuchia hơn 583.000 tấn, 515 triệu m3 xăng dầu. Giai đoạn 1960-1964, bộ đội Trường Sơn đã chi viện cho chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia 10.136 tấn vũ khí, lương thực các loại... Riêng chiến trường Hạ Lào, Đoàn 559 đã vận chuyển cho các đơn vị vũ trang Hạ Lào 90 tấn gạo, 35 tấn muối và một số mặt hàng thiết yếu khác. Nhờ sự chi viện kịp thời, cách mạng Lào có những bước phát triển vững chắc, liên minh chiến đấu Lào - Việt được tăng cường.

Con đường đã xuyên qua lãnh thổ của cả ba nước Đông Dương: 10 tỉnh ở Việt Nam (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước); 7 tỉnh của Lào: Bôlykhămxay, Khăm Muộn, Savannakhet, Salavan, Sêcông, Attôpư, Chămpaxắc và 4 tỉnh của Campuchia. Vì vậy, con đường Trường Sơn còn là sự đóng góp, phối hợp và giúp đỡ hết lòng của quân và dân hai nước Lào và Campuchia trong sự nghiệp cùng chống kẻ thù chung, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của mối quan hệ hữu nghị ba nước Đông Dương trong kháng chiến. Đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị hiếm có giữa quân và dân Việt Nam với quân và dân các bộ tộc Lào trên mảnh đất tuyến lửa này.

